
Dành cho người nước ngoài (NNN), người Việt Nam định cư ở nước ngoài  (Việt kiều) đang đầu tư, kinh doanh, làm việc, công tác, học tập, du lịch, thăm thân... tạm trú tại Việt Nam[footnoteRef:2]. [2:  - Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an:
 http://www.mps.gov.vn/web/guest/thutuchanhchinh/-/vdocview/v5Jn/3314396 [Ngày truy cập 24/05/2016].
   - Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hồ Chí Minh: http://xnc.catphcm.bocongan.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jHMGMvk1C30GCjIB9DA8fgQEdT80AXQ18fY6B8JG55VzNKdPuaE6Pb2d3Rw8Tcx8DA3yjMwMDIzzQ40CA02NjA05iA7nCQX_G7HZ88yHUgeXz2g-QNcABHA30_j_zcVP2C3NDQCINMT11HRUUAI9ANTg!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfQVYzSjRVRlVTMlJMMTBBU1FBNTdRRDFNUDI!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/web+content/site+qlxnc/huongdanthutucxuatnhapcanhchonguoinuocngoaivanguoivietnamdinhcuonuocngoai/huongdanthutucxuatnhapcanhchonguoinuocngoaivanguoivietnamdinhcuonuocngoa/huongdanthithuc [Ngày truy cập 24/05/2016].] 

.
Quy trình

	Trình tự thực hiện
	 Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ:
1. Cơ quan, tổ chức Việt Nam, công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, nộp hồ sơ tại một trong ba trụ sở làm việc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an:
a) 44-46 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. 
b) 254 Nguyễn Trãi, Q.1, TP Hồ Chí Minh.
c) 7 Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng
2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Nếu đầy đủ, hợp lệ, thì nhận hồ sơ, in và trao giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ cho đầy đủ. 

Bước 3: Nhận kết quả:
a) Người đến nhận kết quả đưa giấy biên nhận, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu cho cán bộ trả kết quả kiểm tra, đối chiếu, nếu có kết quả thì yêu cầu người đến nhận kết quả nộp lệ phí và ký nhận. 
b) Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, ngày lễ và thứ 7, chủ nhật). 

	Cách thức thực hiện
	Trực tiếp tại trụ sở làm việc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

	Thành phần số lượng hồ sơ
	         1. 01 đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú (mẫu NA5) do cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh phát hành (có xác nhận của cơ quan, tổ chức bảo lãnh, trường hợp thăm thân nhân có xác nhận của Công an phường, xã nơi tạm trú);
         2. Bản chính hộ chiếu, thị thực (visa);
         3. 01 bản sao y hoặc 01 bản photo (có bản chính để đối chiếu ) các loại giấy tờ chứng minh mục đích ở lại Việt Nam (tuỳ trường hợp cụ thể nộp giấy tờ thích hợp: Giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép đầu tư, giấy phép thành lập văn phòng đại diện, giấy phép lao động, giấy xác nhận thành viên hội đồng quản trị,  giấy đăng ký kết hôn, khai sinh...).
         4. 01 ảnh mới chụp, cỡ 4x6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền trắng.

	Thời hạn giải quyết
	Không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

	Đối tượng thực hiện
	Cơ quan, tổ chức và người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

	Cơ quan thực hiện (nơi nhận hồ sơ)
	Cục quản lý xuất nhập cảnh

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
	Cấp thị thực cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài.

	Lệ phí
	+ Cấp thị thực có giá trị một lần: 45 USD + Cấp thị thực có giá trị nhiều: Có giá trị dưới 01 tháng: 65 USD Có giá trị dưới 06 tháng: 95 USD Có giá trị từ 06 tháng trở lên: 135 USD + Chuyển ngang giá trị thị thực, tạm trú từ hộ chiếu cũ đã hết giá trị sử dụng sang hộ chiếu mới: 15 USD

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Tờ khai đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú (mẫu NA5). 
 

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện
	1. Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài đã có hồ sơ chứng minh tư cách pháp nhân tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an theo quy định của Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014.

2. Người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài có hộ chiếu hợp lệ, có thị thực (trừ trường hợp miễn thị thực), chứng nhận tạm trú do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp, đang cư trú tại Việt Nam và không thuộc diện "chưa được nhập cảnh Việt Nam" hoặc không thuộc diện “tạm hoãn xuất cảnh”. 

3. Công dân Việt Nam đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài phải là người có quan hệ cha, mẹ, vợ, chồng, con với người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài (xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ).

	Cơ sở pháp lý
	+ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014).
+ Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
+ Thông tư số 66/2009/TT-BTC, ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.
+ Thông tư số 190/2012/TT-BTC, ngày 09/11/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC, ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.
+ Thông tư số 31/2015/TT-BCA, ngày 06/7/2015 của Bộ Công an hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.
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Hoàn thành hồ sơ theo quy định
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Nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an hoặc Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
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Hồ sơ sẽ được kiểm tra và bổ sung chỉnh sữa theo (nếu có)
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Thời gian thực hiện việc cấp thị thực là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và đầy đủ
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